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          TT   TENSACH   TACGIA   SOCABIET  
    1   Bài tập tự kiểm tra trình độ tiếng anh  Nguyễn Văn H ư ng
 1627-1629
 
    2   Bài tập tự kiểm tra trình độ tiếng anh  Nguyễn Văn H ư ng
 1630-1632
 
    3   Sổ tay ng ư ời dạy tiếng anh
 Thái Hoàng Nguyên
 1633-1635
 
    4   Tuyển tập đề thi Olympic 30-4 lần thứ V môn tiếng anh    1636-1638   
    5   English Grammar In Use  Murphy (R.)   1639-1641
 
    6   Học tiếng anh bằng thành ngữ  Trần Văn Điền   1642-1643
 
    7   Sổ tay ngữ pháp tiếng anh  Bùi Phụng   1644-1645
 
    8   Ngữ pháp - Lỗi ngữ pháp tiếng anh  Võ Nguyễn Xuân Tùng   1646
 
    9   Để giải quyết khó khăn đặc biệt trong tiếng anh  Vũ Mạnh Tờng   1647
 
    10   Ngữ pháp căn bản và bài tập tiếng anh  Nguyễn Thế Dơng   1648-1649
 
    11   H ư ớng dẫn ôn tập và làm bài thi môn tiếng anh
 Vĩnh Bá
 1650-1652
 
    12   H ư ớng dẫn ôn tập và làm bài thi môn tiếng anh
 Vĩnh Bá
 1653-1655
 
    13   Bài tập trắc nghiệm văn phạm tiếng anh  Võ Nguyễn Xuân Tùng   1656-1660
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    14   Bài tập ngữ pháp tiếng anh nâng cao THPT  Thái Hoàng Nguyên   1661-1664
 
    15   Ngữ pháp tiếng anh Oxford  Easwood (J.)   1665-1667
 
    16   Các vấn đề trọng tâm ôn thi tú tài và luyện thi vào các trư ờng CĐ & ĐH môn tiếng anh
 Trần Văn Diệm
 1668-1673
 
    17   Cách sử dụng tính từ trong tiếng anh  Khúc Hữu Chấp   1674-1677
 
    18   Bài tập ngữ pháp tiếng anh căn bản  Lê Dũng   1678-1681
 
    19   Tiếng anh   Trần Anh Thơ   1682-1683
 
    20   H ư ớng dẫn ôn tập và làm bài thi môn tiếng anh
 Phạm Vũ Nh ư  Ngọc
 1684-1686
 
    21   Tài liệu luyện thi tú tài tuyển sinh vào CĐ & ĐH môn tiếng anh  Nguyễn Trùng Khánh   1687-1690
 
    22   Bài tập trắc nghiệm tiếng anh  Vĩnh Bá   1691-1696
 
    23   Bài tập nâng cao tiếng anh  Vũ Thọ   1697-1699
 
    24   Danh từ và đại từ trong tiếng anh  Khúc Hữu Chấp   1700-1702
 
    25   Bộ đề thi trắc nghiệm môn tiếng anh  Mai Lan Hơng   1703-1704
 
    26   Bí quyết học từ vựng tiếng anh  Phan Hà   1705-1707
 
    27   Bài tập ngữ pháp tiếng anh  Nguyễn Trung Tánh   1708
 
    28   How to teach english   Sesnan (B.)   1709
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    29   Giới thiệu đề thi tuyển sinh vào các trư ờng ĐH & CĐ năm học 2000 - 2001 môn tiếng anh
 Đặng Đức Trung
 1710-1711
 
    30   Học tốt ngữ pháp tiếng anh  Minh Lộc   1712-1715
 
    31   Cách dùng dấu chấm câu và viết hoa trong tiếng anh  Ngọc ánh   1716-1720
 
    32   Từ đồng âm từ viết tắt và cách phân từ trong tiếng anh  Ngọc ánh   1721-1724
 
    33   Động từ và cách thành lập câu trong tiếng anh  Ngọc ánh   1725-1726
 
    34   Cách phát âm và ráp vần trong tiếng anh  Minh Tuấn   1727-1728
 
    35   Cách dùng giới từ và liên từ trong tiếng anh  Ngọc ánh   1729-1732
 
    36   Tuyển tập đề thi Olympic 30-4, lần thứ XVIII-2012 môn tiếng anh    1733   
    37   36 đề thi trắc nghiệm tiếng anh  Lê Ngọc Bửu   1734
 
    38   H ư ớng dẫn ôn tập và làm bài thi tiếng anh
 Vĩnh Bá
 1735
 
    39   Các dạng đề thi trắc nghiệm tiếng anh  Nguyễn Thị Minh H ư ơng
 1736
 
    40   120 mẫu chuyện vui Anh - Việt  Nguyễn Thiên Văn   1737
 
    41   Tuyển chọn các dạng bài tập tiếng anh - T.2  Võ Nguyễn Xuân Tùng   1738
 
    42   Tuyển chọn các dạng bài tập tiếng anh   - T.4  Võ Nguyễn Xuân Tùng   1739
 
    43   Bài tập biến đổi câu tiếng anh  Bạch Thanh Minh   1740-1741
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    44   Ngữ pháp tiếng anh   Nguyễn Khuê   1742
 
    45   Hỏi đáp về giới từ, trạng từ tiếng anh  Đỗ Thanh Loan   1743
 
    46   Hỏi - đáp về tính từ trong tiếng anh  Đỗ Thanh Loan   1744
 
    47   40 đề thi tốt nghiệp PTTH môn tiếng anh - Hệ 3 năm  Trần Văn Diệm   1745
 
    48   Chuyên đề bồi d ư ỡng english - Hệ 7 năm
 Vĩnh Khuê
 1746
 
    49   Những mẫu th ư  tín tiếng anh thông dụng
 Nguyễn Hữu Dự
 1747
 
    50   Pre – intermediate workbook  Hutchinson (T.)   1748
 
    51   Elementary Student's book  Hutchinson (T.)   1749
 
    52   Intermediate Workbook  Hutchinson (T.)   1750
 
    53   Elementary workbook   Hutchinson (T.)   1751
 
    54   Intermediate Student's book  Hutchinson (T.)   1752
 
    55   Pre – Intermediate Student's Book  Hutchinson (T.)   1753
 
    56   English vocabulary in use    1754   
    57   Văn phạm anh ngữ thực hành  Edition (F.)   1755
 
    58   Ngữ pháp tiếng anh căn bản  Lê Dũng   1756-1757
 
    59   Cẩm nang cách dùng và sự phối hợp các thì tiếng anh  Nguyễn Xuân Khánh   1758-1760
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    60   Bài tập ngữ pháp tiếng anh cho học sinh THPT  Hồ Thúy Loan   1761
 
    61   350 bài tập tiếng anh THPT 12  Tôn Nữ Thiên Ngãi   1762-1764
 
    62   Trắc nghiệm tiếng anh 12 - Hệ 7 năm  Lê Minh Tâm   1765-1772
 
    63   Bài tập tiếng anh 12   Mai Lan Hơng   1773-1791
 
    64   Bài tập tiếng anh dùng kèm english 12  Lê Ngọc Bửu   1792-1794
 
    65   H ư ớng dẫn học tốt english 12
 Mai Lan Hơng
 1795-1799
 
    66   Học tốt tiếng anh 12   Trần Khánh Quy   1800-1803
 
    67   Chuyên đề bồi d ư ỡng english 12
 Vĩnh Khuê
 1804
 
    68   Bài tập bổ trợ nâng cao tiếng anh 12    1805-1810   
    69   English 12 Workbook     1811-1815   
    70   Bài tập bổ trợ nâng cao ngữ pháp tiếng anh 12  Trần Bá Kiểm   1816
 
    71   H ư ớng dẫn học tiếng anh lớp 12
 
 1817-1818
 
    72   Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 12    1819   
    73   Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 11    1820   
    74   H ư ớng dẫn học tốt english 11
 Mai Lan H ư ơng
 1821-1824
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